
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          /TTYT Sơn Hòa, ngày 18  tháng 08 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Thông báo kết luận của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học – Công nghệ 

ngày 17/08/2026.  

Trung tâm Y tế Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá một số trang 

thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Sơn Hoà năm 2026 với nội dung 

cụ thể như sau:  

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm Y tế Sơn Hòa. 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

SĐT: 02573.681.893/ 0916615554 (Ks. Cường). 

Email: ttytdpsonhoa@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. (bản 

gốc đóng mộc) 

- Nhận qua email:  ttytdpsonhoa@gmail.com (File mềm + bản scan) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00’ ngày 18 tháng 08 năm 2026 đến trước 

17h00’ ngày 28 tháng 08 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà cung cấp kí 

báo giá. 

          II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục báo giá, bao gồm: 

 

STT 

Danh mục 

TTB cần báo giá 
Cấu hình thiết bị cơ bản 

Số 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Ghi 

chú 

01 
Máy đo chức năng 

hô hấp 

Máy chính: 01 cái 

Cảm biến đo lưu lượng khí thở: 01 cái 

Cảm biến đo SP02: 01 cái 

Adaptor sạc pin: 01 cái 

01 Cái  
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STT 

Danh mục 

TTB cần báo giá 
Cấu hình thiết bị cơ bản 

Số 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Ghi 

chú 

Tuabin sử dụng 01 lần: 01 hộp 

Ống giấy ngậm miệng: 01 cái 

Kẹp mũi: 01 cái 

Cáp USB: 01 cái 

Giấy in nhiệt: 01 cuộn 

Vali đựng máy: 01 cái 

Phần mềm WinspiroPro: 01 bộ 

Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

02 Máy phá rung tim 

Máy chính : 01 

Miếng dán điện cực sôc: 01 

Pin: 01 

Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng 

Việt : 01 bộ 

01 Cái  

03 
Bộ đặt nội khí quản 

có camera 

Màn hình và tay cầm: 01 bộ 

Lưỡi đặt nội khí quản loại dùng nhiều 

lần (size 2, size 3, size 4): 01 bộ 

Bộ sạc + Pin sạc tích hợp: 01 bộ 

Hộp đựng: 01 cái 

Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ 

01 Bộ  

04 
Giường cấp cứu đa 

năng 

Giường chính (03 tay quay) : 01 cái 

Cọc truyền dịch (IV) thép không gỉ, 4 

móc gập được : 1 cái 

Nệm dày 10 cm : 1 cái 

Bàn ăn nhựa ABS: 1 cái 

Tấm chắn đầu giường nhựa ABS: 1 cái 

Tấm chắn chân giường nhựa ABS: 1 cái 

Thanh chắn an toàn 2 bên (trái, phải): 2 

cái 

Bộ tay quay cơ khí tự hãm: 3 bộ 

Bánh xe Φ125 mm: 4 cái 

03 Cái  

05 Bơm tiêm điện 

01 máy Bơm tiêm điện 

- Khóa treo máy 02 chiều: 01 cái 

- 01 Bộ dây nguồn. 

- 01 Bộ pin sạc tích hợp theo thiết kế 

thiết bị 

- Phần mềm thư viện thuốc, tối đa 

≥3000 loại tên thuốc: 01 bộ 

- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

Tiếng Anh và Tiếng Việt 

02 Cái  

06 SPO2 để bàn 

Máy chính: 01 cái 

Sensor đo SpO2 dùng nhiều lần người 

lớn/trẻ em: 01 cái 

Sensor đo SpO2 dùng nhiều lần sơ sinh: 

01 cái 

Pin dự phòng tích hợp: 01 Bộ 

Dây nguồn AC: 01 Cái 

02 Cái  



 

STT 

Danh mục 

TTB cần báo giá 
Cấu hình thiết bị cơ bản 

Số 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Ghi 

chú 

HDSD Anh/Việt: 01 Bộ 
 

07 
Máy điều trị  sóng 

ngắn 

- Máy chính:    01 Chiếc 

- Tay đỡ đầu phát:   02 Cái 

- Đĩa điện cực ≥ Ø 130mm:   02 Cái 

- Bóng tạo sóng:    01 Cái 

- Đèn thử sóng:    01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 

01 Bộ 

01 Cái  

08 

Máy kích thích điện 

kết hợp máy siêu âm 

điều trị 

- Máy chính:     01 Chiếc 

- Dây  nguồn:    01 Cái 

- Cáp kích thích điện:    02 Cái 

- Điện cực 60X40 mm:    04 Cái 

- Điện cực 60X60 mm:    02 Cái 

- Điện cực 60X120 mm:    02 Cái 

- Miếng đệm lót điện cực 60x40mm:  

04 Cái 

- Miếng đệm lót điện cực 60x60mm:  

02 Cái 

- Miếng đệm lót điện cực 60x120mm:  

02 Cái 

- Dây co giãn 50 cm:    02 Cái 

- Dây co giãn 100 cm:    02 Cái 

- Cáp phân chia màu đen:    01 Cái 

- Cáp phân chia màu đỏ:    01 Cái 

- Cáp cắm 2mm màu đen:    01 Cái 

- Cáp cắm 2mm màu đỏ:    01 Cái 

- Đầu phát siêu âm 1MHz/5cm2:   01 

Cái 

- Tuýp gel 260gr:     01 Lọ 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt:  

01 Bộ 

01 Cái  

Tổng cộng : 08 khoản  12   

          2. Địa điểm cung cấp các mặt hàng tại địa chỉ: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm 

Y tế Sơn Hòa, 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

    3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026 

    4. Các thông tin khác:  Tất cả các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế.  

    Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BGĐ;   

- Lưu VT.  
 



Công ty: ...................................... 

Địa chỉ: ...................................... 

Số ĐT: ...................................... 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số          /TTYT, ngày     tháng   năm 2026 của Trung tâm Y tế Sơn Hoà, chúng tôi đại diện 

nhà cung cấp ………………. báo giá mặt hàng như sau: 

1. Báo giá các mặt hàng như sau: 

STT Danh mục 
Thông số kỹ thuật, cấu 

hình của TTBYT 

Hãng sản 

xuất, 

nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (đã 

có VAT) 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1        

2        

 Tổng cộng: … mặt hàng      

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng …… ngày, kể từ ngày ….. tháng … năm 2026 (Ghi cụ thể số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày) 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thuốc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.  

     ……………, ngày … tháng … năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu 
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